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TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa các yếu tố kỹ thuật  đến tỷ lệ có thai sau thụ tinh nhân tạo (Intra Uterine Insemination-IUI). Kết quả: IUI từ 3 lần trở lên tỷ lệ có thai lại giảm đi có ý nghĩa thống kê: 2,9% so với 24,7% (p<0,01). Tỷ lệ có thai giữa các nhóm phác đồ kích thích buồng trứng (KTBT) khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tỷ lệ có thai ở những phụ nữ được bơm tinh trùng 2 lần trong một chu kỳ IUI cao hơn những phụ nữ được bơm 1 lần ko có ý nghĩa thống kê (29% so với 21%). Kỹ thuật bơm dễ (catheter sạch, không kẹp CTC (cổ tử cung), không nong CTC) có kết quả có thai cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm bơm khó(catheter có máu, có  kẹp CTC, có nong CTC) với p lần lượt là: 0,03; 0,0005; 0,015. Kết luận: IUI có tiên lượng tốt với những trường hợp bơm < 3 lần/kỹ thuật bơm dễ.

Từ khoá: Thụ tinh nhân tạo, các yếu tố kỹ thuật, tỷ lệ có thai.
SUMMARY

THE RELATIONSHIP BETWEEN TECHNIQUE-DEPENDENT FACTORS AND PREGNANCY RATE AFTER INTRAUTERINE INSEMINATION
Objective: To identify the relationship between technique-dependent factors and pregnancy rate after Intra Uterine Insemination-IUI. Result: More than 3 cycles  of  IUI  will  not  significantly  increase  the  pregnancy rate: 2,9% so với 24,7% (p<0,01).  The pregnancy rates in cycles with two inseminations are done in a cycle was nonsignificant lower as compared  to cycles with one (29% vs. 21%).  The pregnancy rates did not differ between the different ovarian stimulation protocols (p > 0,05). The pregnancy rate was significantly increased in group with easy transfer technique (no blood in catheter, no cervical dilation and grasping) ( p: 0,03; 0,0005; 0,015;  respectively). Conclusion: Cycles with numbers of IUI cycles < 3,  easy transfer technique have good prognosis for coception after IUI.
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